
       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đvt: triệu đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KẾ HOẠCH VỐN UBND THÀNH PHỐ GIAO CHỈ TIÊU 

(A+B+C)
211,491 31,595 31,595 211,491

A NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 107,049 10,295 10,295 107,049

I Thực hiện dự án 50,800 2,000 1,650 51,150

a Công trình chuyển tiếp (Khởi công năm 2020) 40,800 2,000 1,650 41,150

1 Xây mới Trụ sở làm việc và Hội trường UBND xã Bình lộc Xã Bình Lộc Ban QLDA 2020-2021 7,500 7,500  Đang thi công 

2 Xây dựng Trụ sở Công an P. Xuân An P. Xuân An Ban QLDA 2020-2022 4,600 4,600  Đang thi công 

3 Xây dựng trụ sở UBND phường Xuân Lập P. Xuân Lập Ban QLDA 2020-2022 7,500 2,000 9,500  Đang thi công 

4
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Chi cục thi hành án dân sự TP Long 

Khánh
P. Xuân An Ban QLDA 2020-2021 600 600  Đang thi công 

5 Sửa chữa trụ sở làm việc Nhà văn hóa Thiếu Nhi P. Xuân Bình Ban QLDA 2020-2021 1,000 250 750  Đang thi công 

6
Đầu tư, mở rộng Đường song hành với đường 21/4 và hệ thống 

cây xanh cách ly, phường Suối Tre
P.Suối Tre Ban QLDA 2020-2022 2,000 2,000  Đang thi công 

7
Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa (Ngân sách tỉnh 50%+ vốn ngân 

sách TP 50%)
Xã Bình Lộc Ban QLDA 2018-2022 15,000 15,000  Đang thi công   

8
Nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao QL1 đến đoạn 

giao đường Hồng Thập Tự) - NS tỉnh phần XL
P.Xuân Trung Ban QLDA 2020-2022 2,100 1,400 700  Đang thi công 

9 Cải tạo khuôn viên di tích Tòa hành chính tỉnh Long Khánh P.Xuân An Phòng VHTT 2020-2021 300 300  Đang thi công 

10 Nhà văn hóa ấp Cây Da Xã Bình Lộc Ban QLDA 2020-2021 200 200  Đang thi công 

b Công trình khởi công mới 10,000 0 0 10,000

1 Trường TH Xuân Trung P. Xuân Trung Ban QLDA 2020-2022 10,000 10,000
 Đang lập hồ sơ 

TKBVTC DT công trình 

II Chuẩn bị đầu tư 800 0 0 800

Ghi chú

THÀNH  PHỐ LONG KHÁNH

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ SAU ĐIỀU CHỈNH (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của HĐND thành phố)
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1 Trường MN Tuổi Thơ, xã Bình Lộc (xây mới cơ sở chính) Xã Bình Lộc Ban QLDA 2020-2022 500 500
 Đang lập hồ sơ 

TKBVTC DT công trình 

2 Trường MN Hoa Sen, phường Bàu Sen Phường Bàu Sen Ban QLDA 2020-2022 300 300
 Đang trình thẩm định 

BCNCKT 

III

BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN CÔNG TRÌNH SAU THẨM 

TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH 

CẤP BÁCH

14,645 8,645 6,000

IV
Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác vay
4,000 4,000

V
NGUỒN DỰ PHÒNG (Phân bổ các công trình khởi công 

mới và công trình chuẩn bị đầu tư)
26,100 8,295 34,395

VI NGUỒN DỰ PHÒNG (10%) 10,704 10,704

B NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 53,442 2,300 2,300 53,442

I Thực hiện dự án 35,256 2,300 1,500 36,056

a Công trình chuyển tiếp (Khởi công năm 2020) 35,256 2,300 1,500 36,056

1 Trường Mầm non Hoa Hồng (chuẩn QG 2018) P. Xuân Hòa Ban QLDA 2018-2021 5,456 2,000 7,456  Đang thi công 

2 Sửa chữa trường THCS Xuân Lập P. Xuân Lập Ban QLDA 2020-2021 2,000 300 2,300  Đang thi công 

3

Trường Tiểu học Hòa Bình (Hạng mục: Xây mới khu hiệu bộ; 

Xây mới 12 phòng học, Xây mới nhà vệ sinh, trang bị bàn ghế 

02 chỗ ngồi; Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học cũ; xây nhà bảo 

vệ, tường rào giáp trường mẫu giáo Họa Mi.

P. Xuân Bình Ban QLDA 2019-2021 1,900 1,900

 Gói thầu xây dựng hoàn 

thành. Gói thầu TB đang 

thực hiện 

4 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh P. Xuân An Ban QLDA 2019-2021 5,000 5,000  Đang thi công 

5 Nâng cấp sửa chữa trường THCS Hàng Gòn Xã Hàng Gòn Ban QLDA 2019-2021 4,000 4,000  Đang thi công 

6 Xây dựng trường TH Bảo Vinh P. Bảo Vinh Ban QLDA 2019-2021 13,000 1,000 12,000  Đang thi công 

7 Trường Mầm non Vành Khuyên, xã Bàu Trâm Xã Bàu Trâm Ban QLDA 2019-2021 3,900 500 3,400  Đang thi công 

II Chuẩn bị đầu tư 500 0 0 500

1 Xây dựng trường Tiểu học Lê Văn Tám P. Xuân Thanh Ban QLDA 2020-2022 300 300
 Đang trình thẩm định 

BCNCKT 

2 Sửa chữa trường MN Ánh Dương (phân hiệu TH Bảo Vinh) P. Bảo Vinh Ban QLDA 2020-2022 200 200  Đang lập BCKTKT 

III
NGUỒN DỰ PHÒNG (Phân bổ các công trình khởi công 

mới và công trình chuẩn bị đầu tư)
12,342 800 11,542

IV NGUỒN DỰ PHÒNG (10%) 5,344 5,344

C NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT 51,000 19,000 19,000 51,000
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I Thực hiện dự án 13,000 19,000 0 32,000

a Công trình chuyển tiếp (Khởi công năm 2020) 13,000 19,000 0 32,000

1
Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (NS tỉnh 50%, NS thị xã 

50%)
TP. Long Khánh Ban QLDA 2019-2023 5,000 5,000  Đang thi công  

2 Nâng cấp đường Nguyễn Trãi (NS tỉnh 50%, NS thị xã 50%) TP. Long Khánh Ban QLDA 2020-2022 8,000 9,000 17,000  Đang thi công  

3
Đầu tư, mở rộng Đường song hành với đường 21/4 và hệ thống 

cây xanh cách ly, phường Suối Tre
P.Suối Tre Ban QLDA 2020-2022 4,000 4,000  Đang thi công 

4
Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa (Ngân sách tỉnh 50%+ vốn ngân 

sách TP 50%)
Xã Bình Lộc Ban QLDA 2018-2022 6,000 6,000  Đang thi công  

II Chuẩn bị đầu tư 21,900 0 11,000 10,900

1 Nâng cấp đường Quốc lộ 1 đi Xuân Lập (NS tỉnh CPXL) TP. Long Khánh Ban QLDA 2021-2023 21,900 11,000 10,900

 Trình thẩm định 

BCNCKT (bố trí CP bồi 

thường giải phóng mặt 

bằng) 

III
BỐ TRÍ VỐN HỖ TRỢ CÔNG TRÌNH XHH, XÂY DỰNG 

SỬA CHỮA CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ
10,100 7,100 3,000

IV

NGUỒN DỰ PHÒNG (Phân bổ các công trình khởi công 

mới và công trình chuẩn bị đầu tư)
900 900 0

V NGUỒN DỰ PHÒNG (10%) 5,100 5,100
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